
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GỖ HÀ NỘI

0108290128

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629(Chính)

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

6. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

10. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

12. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

16. Xây dựng nhà các loại 4100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU GỖ HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI WOOD IMPORT EXPORT AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HANOI WOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932 243 883
Email: hanoiwoodexp@gmail.com

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Chuẩn bị mặt bằng 4312

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

32. Xây dựng công trình công ích 4220

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

34. Phá dỡ 4311

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG THỊ 
TỈNH             
              

Thôn Văn Quán, Xã 
Đỗ Động, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.000.000.000 75,000 001180007111

2VŨ TUẤN 
ANH

Số 3, ngõ 10, phố Bà 
Triệu, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 25,000 111384913

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001180007111
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ TỈNH                           Nữ

01/09/1980 Kinh Việt Nam

10/07/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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